
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Lê Ngọc Tuyến Nữ 04/12/1988 10051726 Vĩnh Long

2 Vy Thị Phương Mai Nữ 19/04/1994 10028824 Nghệ An

3 Nguyễn Văn Lợi Nam 03/06/1987 90400282 CBT 01/2019

4 Nguyễn Văn Hợp Nam 27/04/1992 90400296 CBT Quý 1/2019

5 Trương Quốc Tịch Nam 22/08/1988 90410106 CBT 01/2019

6 Lê Văn Phúc Nam 23/07/1986 90400198 CBT 01/2019

7 Phạm Thị Tú Nữ 03/12/1989 90400058 CBT 01/2019

8 Khổng Minh Tuyền Nam 25/12/1984 90800415 CBT Quý 2/2018

9 Nguyễn Anh Hưng Nam 18/08/1991 90400462 CBT Quý 1/2019

10 Nguyễn Đình Tiến Nam 09/09/1987 90410060 CBT 01/2019

11 Nguyễn Văn Vũ Nam 07/02/1993 90400260 CBT Quý 1/2019

12 Nguyễn Trường Bá Nam 24/09/1988 90420009 CBT Quý 1/2019

13 Phạm Đức Quân Nam 05/12/1988 90410131 CBT 01/2019

14 Hoàng Tuấn Vinh Nam 23/09/1988 90400328 CBT 01/2019

15 Phan Tiên Thắng Nam 07/11/1987 90410102 CBT 01/2019

16 Phạm Văn Dương Nam 09/09/1999 10017620 Thanh Hóa

17 Ngô Công Việt Nam 12/03/1985 90411226 CBT 01/2019

18 Trình Hùng Vĩ Nam 21/07/1985 90400100 CBT 01/2019

19 Nguyễn Trọng Bình Nam 01/09/1985 90400080 CBT 01/2019
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